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Danh mục vật liệu chuẩn được chứng nhận
vn.tieu-chuan-do-luong.hieu-chuan-vat-lieu-chuan.danh-muc-vat-lieu-chuan-duoc-chung-nhan
Danh mục 10 chủng chuẩn vi sinh được NIFC công bố cung cấp ngày 20/04/2026. NIFC được BoA ghi 
nhận là nhà sản xuất mẫu chuẩn VIRAS 003 trong lĩnh vực sinh; danh sách này phản ánh các sản 
phẩm NIFC công bố, không khẳng định phạm vi công nhận riêng cho từng mã CRM.
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ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ CHỦNG ĐƯỢC CÔNG BỐ

10
chủng
Thông báo NIFC ngày 20/04/2026

SỐ MÃ ĐANG SẴN CÓ

10
mã
Danh mục NIFC kiểm tra ngày 08/10/2026

DỮ LIỆU

Bacillus cereus strain (NCTC 10320)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Chủng chuẩn vi sinh

Bacillus subtilis subsp spizizenii strain (NCTC 10400)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Chủng chuẩn vi sinh

Saccharomyces cerevisiae strain (NCTC 10716)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Chủng chuẩn vi sinh

Escherichia coli strain (NCTC 12241)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Chủng chuẩn vi sinh

Salmonella enterica subsp. enterica serotype Enteritidis strain (NCTC 12694)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Chủng chuẩn vi sinh

Enterococcus faecalis strain (NCTC 12697)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Chủng chuẩn vi sinh

Pseudomonas aeruginosa strain (NCTC 12903)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Chủng chuẩn vi sinh

Staphylococcus aureus strain (NCTC 12981)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Chủng chuẩn vi sinh

Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhimurium strain (NCTC 12023)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Chủng chuẩn vi sinh
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Clostridium perfringens strain (NCTC 8237)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Chủng chuẩn vi sinh

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.04.20-r12a14aed1c
Cập nhật: 2026-04-20
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo & Dữ liệu mở quản lý tiêu chuẩn và văn hóa
Viện Đo lường Việt Nam — Viện Đo lường Việt Nam (VMI) & Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)
https://vmi.gov.vn
Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia (BoA) — Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh thực phẩm Quốc gia
https://boa.gov.vn/vi/vien-kiem-nghiem-toan-ve-sinh-thuc-pham-quoc-gia
Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia (BoA) — Danh mục chất chuẩn được công nhận VIRAS 003
https://new.boa.gov.vn/sites/default/files/viras003m1224s.pdf
Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia (BoA) — Danh mục chất chuẩn được công nhận VIRAS 003
https://new.boa.gov.vn/sites/default/files/viras003m1224h.pdf
Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (NIFC) — Chủng chuẩn vi sinh
https://nifc.gov.vn/chung-chuan-vi-sinh
Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (NIFC) — Thông báo cung cấp chủng chuẩn vi sinh mới
https://nifc.gov.vn/tin-mau-chuan-chat-chuan/thong-bao-cung-cap-chung-chuan-vi-sinh-moi-post3667.html
Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia (BoA) — Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh thực phẩm Quốc gia
https://www.boa.gov.vn/vi/vien-kiem-nghiem-toan-ve-sinh-thuc-pham-quoc-gia
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